
 
 

TIÊU CHÍ ĐẠT IELTS 7.0 

Trung bình cộng điểm 4 kỹ năng đạt 7.0. 

READING LISTENING 

30 – 32 câu đúng 30 – 31 câu đúng 

(Số lỗi không được lớn hơn 10) 

SPEAKING: Đánh giá qua 4 tiêu chí: 

Sự lưu loát và rõ ràng • Nói một mạch trôi chảy, tự nhiên  

• Thỉnh thoảng ngắt ngứ, dùng lặp từ hoặc tự sửa sai 

• Sử dụng một loạt các từ nối, linh hoạt bày tỏ ý kiến với 

người nghe 

 

Vốn từ vựng • Sử dụng từ ngữ linh hoạt để bàn về nhiều mặt của chủ đề 

• Sử dụng vài từ ít phổ biến (thành ngữ, tiếng lóng…), có 

nhận thức về văn phong và thứ tự câu cú 

• Diễn đạt hiệu quả (paraphrase) 

Ngữ pháp và độ chính xác • Sử dụng linh hoạt một loạt các cấu trúc phức tạp 

• Đôi lúc mắc lỗi ngữ pháp nhưng không làm ảnh hưởng 

đến đại ý câu 

Phát âm • Thể hiện mặt phát âm tích cực thuộc band 6 và một vài 

mặt của band 8 

 

Nhìn chung, người đạt band 7.0 có thể nói tiếng Anh khá lưu loát, sử dụng từ ngữ thường nhật và 

một vài từ nâng cao để diễn đạt ý tưởng. Vận dụng ngữ pháp chưa hoàn hảo nhưng không tệ. 

WRITING: Đánh giá qua 4 tiêu chí: 

Task 1: 

Thành tích • Trả lời được câu hỏi đặt ra 

• Trình bày góc nhìn tổng quan, rõ ràng về xu hướng chính, 

sự khác biệt hoặc các giai đoạn 

• Trình bày rõ ràng và nêu bật các tính năng/điểm chính và 

có sự mở rộng 

 

Sự liên kết và logic • Thông tin và ý tưởng được trình bày hợp lý; có sự tiến 

triển xuyên suốt 



 
 

• Sử dụng một loạt các thành phần gắn kết một cách thích 

hợp mặc dù có thể sử dụng quá mức trong vài trường hợp 

 

Vốn từ vựng • Đủ vốn từ để sử dụng linh hoạt, chính xác 

• Sử dụng các mục từ vựng ít phổ biến hơn, có nhận thức về 

văn phong và thứ tự câu cú 

• Mắc vài lỗi trong lựa chọn từ đúng ngữ cảnh, lỗi chính tả 

Ngữ pháp và độ chính xác • Sử dụng nhiều cấu trúc phức tạp 

• Câu có ít lỗi 

• Kiểm soát tốt ngữ pháp và dấu câu nhưng vẫn còn mắc lỗi 

 

Task 2: 

Thành tích • Giải quyết tất cả các phần của đề bài 

• Trình bày quan điểm rõ ràng xuyên suốt câu trả lời 

• Trình bày, mở rộng và hỗ trợ các ý chính, nhưng có thể có 

xu hướng khái quát hóa quá mức và/hoặc các ý hỗ trợ có 

thể thiếu trọng tâm 

 

Sự liên kết và logic • Tổ chức thông tin và ý tưởng một cách hợp lý; có sự tiến 

triển rõ ràng xuyên suốt 

• Sử dụng một loạt các thành phần gắn kết một cách thích 

hợp mặc dù có thể sử dụng dưới mức/quá mức 

• Trình bày một luận điểm rõ ràng trong mỗi đoạn văn 

 

Vốn từ vựng • Sử dụng đủ vốn từ một cách linh hoạt, chính xác 

• Sử dụng các mục từ vựng ít phổ biến hơn, có vài nhận 

thức về văn phong và cách sắp xếp thứ tự 

• Đôi khi mắc lỗi trong việc lựa chọn từ, sai chính tả 

Ngữ pháp và độ chính xác • Sử dụng nhiều cấu trúc phức tạp 

• Hiếm khi mắc lỗi trong các câu liền kề 



 
 

• Kiểm soát tốt ngữ pháp và dấu câu nhưng có thể mắc một 

số lỗi nhỏ 

 

 

Nhìn chung, thí sinh cần trình bày rõ ràng, rành mạch, luận điểm và luận cứ hỗ trợ rõ ràng. Tránh 

lạc đề. Tần suất mắc lỗi ít và không làm ảnh hưởng đến đại ý của đoạn văn/ bài văn. 

 

 


